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- Bất cẩn của công nhân trong vận hành máy móc thiết bị. 

- Bất cẩn về điện. 

- Người lao động làm việc sai quy trình. 

- Tình trạng sức khoẻ của công nhân không đảm bảo. 

- Bất cẩn của công  nhân trong quá trình nhập xuất nguyên, nhiên vật liệu. 

Sự cố xảy ra có thể ảnh hưởng đối với con người: thương tật các loại, bệnh nghề nghiệp 

hoặc thiệt hại tính mạng; thiệt hại về kinh tế cho nhà máy, Chủ dự án. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải trong giai đoạn 

vận hành Dự án 

(1). Môi trường không khí 

(1.1). Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông ra vào CCN 

- Chủ dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Trồng cây xanh tại khu vực quy hoạch cây xanh để tạo cảnh quan và cải thiện 

môi trường không khí trong khu vực: tạo bóng mát, giảm bức xạ nhiệt, giảm lượng bụi 

phát tán trong không khí và cũng làm giảm tiếng ồn phát sinh,...  

- Đối với diện tích đất cây xanh nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường bộ: 

bố trí các vườn hoa thảm cỏ và lối vào cho công trình, tận dụng không gian làm mặt 

bằng đỗ xe, đường nội bộ và trồng cây xanh cảnh quan tầm thấp. 

- Toàn bộ tuyến đường nội bộ sử dụng mặt đường bê tông nhựa để giảm thiểu tác 

động của bụi đến môi trường không khí. 

- Khu vực để xe được bố trí hợp lý, vị trí để xe ô tô, xe máy được phân khu riêng 

để tạo thuận lợi cho việc gửi xe được nhanh chóng. 

- Lắp đặt biển báo tốc độ. Kiểm soát vận tốc và khoảng cách giữa các xe ra vào. 

- Thường xuyên tưới nước làm ẩm tại các tuyến đường nội bộ CCN. Tần suất 

tưới nước 01 lần/ngày. 

 (1.2). Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải công nghiệp từ hoạt động của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh trong CCN 

- Đối với bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trong CCN sẽ do Chủ đầu tư các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm xử lý đạt quy 

chuẩn trước khi thải ra môi trường. Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và đôn đốc 

các Nhà máy thực hiện đúng quy định về BVMT. Đặc biệt các nhà máy có phát sinh khí 

thải phải xử lý đảm bảo đạt QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
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lượng không khí xung quanh; QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi thải ra môi trường.  

 (1.3). Biện pháp giảm thiểu mùi từ hệ thống thoát nước thải, trạm XLNT và khu 

tập kết rác thải 

* Giảm thiểu mùi từ hệ thống thu gom nước thải và trạm XLNT tập trung 

- Thường xuyên dọn dẹp hệ thống cống rãnh thoát nước, định kỳ nạo vét tần suất 

khoảng 3 - 6 tháng/lần. 

- Đảm bảo diện tích và khoảng cách an toàn từ các công trình khác đến trạm 

XLNT tối thiểu là 400m theo đúng QCVN 01:2021/BXD. Trạm XLNT tập trung được 

bố trí tại vị trí quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, xa khu dân cư xung quanh và các nhà máy 

lân cận trong CCN. Loại cây trồng được lựa chọn như cây bằng lăng, cây sấu,... 

- Trạm XLNT tập trung được áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, đảm bảo 

công suất xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong CCN.  

* Giảm thiểu mùi từ khu vực thu gom rác:  

- Thu gom rác thải hàng ngày và lưu chứa rác thải trong thùng kín. 

- Thuê đơn vị thu gom vận chuyển định kỳ hàng ngày, không tồn lưu tại khu vực 

dự án. 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực thu gom rác thải sau khi xe thu gom 

vận chuyển rác đi khỏi. 

 (2). Môi trường nước 

 (2.1). Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

- Bố trí hệ thống thu gom thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước 

mưa. Sơ đồ thu gom nước thải được thể hiện tại hình sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải trong giai đoạn vận hành Dự án  

- Nước thải trong mỗi Nhà máy, doanh nghiệp trong CCN: Mạng lưới thu gom 

nước thải bên trong Doanh nghiệp bao gồm hệ thống đường ống thu gom riêng và công 

trình xử lý cục bộ tại từng nhà máy, để làm sạch sơ bộ và đạt giới hạn tiếp nhận nước 

thải CCN. Trong đó, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sẽ được xử lý bằng các 

công nghệ xử lý phù hợp được phê duyệt trong hồ sơ môi trường của mỗi doanh nghiệp. 

Nước thải sau khi xử lý đạt quy định của CCN sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của CCN và dẫn về trạm XLNT tập trung của CCN để xử lý thông qua hệ 

thống. 

- Nước thải bên ngoài các Doanh nghiệp, nhà máy: Bố trí hệ thống thu gom nước 

thải bằng đường ống PN8-PE80 (D225 - D280) và cống thoát nước tự chảy bằng HDPE 

D300-D500 được chôn dưới vỉa hè dọc theo các tuyến đường giao thông trong CCN dẫn 

về trạm XLNT tập trung của CCN để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

3.2.2.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường giai đoạn vận hành 

(1). Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

Nước thải từ các Doanh 
nghiệp  

Xử lý cục bộ tại các Doanh 
nghiệp 

Hệ thống thu gom nước thải  
của KCN 

Trạm XLNT tập trung 

Mương quan trắc  Hồ sự cố 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột A, Kq=0,9 và Kf=0,9  

Không đạt 

Nước thải sinh hoạt từ  
Nhà bảo vệ và Nhà điều hành CCN 

 

Bể tự hoại  

Suối Hợp Thành 
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- Các xe vận chuyển có đăng kiểm và chở đúng tải trọng cho phép 

- Trong quá trình vận chuyển đóng thùng xe kín hoặc phủ bạt kín hạn chế bụi và 

CTR phát sinh. 

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không tập trung nhiều phương 

tiện vận chuyển cùng 1 lúc, nhất là trong giờ cao điểm. 

- Bố trí 01 cán bộ điều hành xe ra vào CCN 

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe 

và chứng chỉ quy định. 

- Lắp đèn, biển báo tại các tuyến đường nội bộ CCN. 

- Định kỳ bảo dưỡng tuyến đường nội bộ CCN. 

 (2). Trùng tu 

-  Nếu máy đang ở trạng thái làm việc ổn định thì cứ định kỳ 01 tháng/lần hoặc 

500 - 600 giờ làm việc ta tiến hành kiểm tra 01 lần để thay thế các chi tiết có thể bị ăn 

mòn hoặc hư hỏng như phốt bơm, phốt chặn cát, phốt chặn dầu... 

- Khi thực hiện bảo trì đối với các thiết bị lắp đặt trong nước hoặc chất lỏng (không 

gây cháy nổ) phải tiến hành kéo chúng lên khỏi chất lỏng. Đối với các thiết bị có trọng 

lượng 30kg thì trực tiếp dùng tay kéo lên, đối với các thiết bị lớn hơn 30kg phải dùng ba 

lăng kéo lên. Nghiêm cấm không được sử dụng cáp điện của bơm để kéo bơm lên. 

 (3). Đại tu 

- Nếu máy đang ở trạng thái làm việc ổn định thì định kỳ ít nhất 1 năm/lần hoặc 

5.000 - 7.000 giờ làm việc phải tiến hành đại tu cho thiết bị nhằm tránh các hư hỏng 

nặng có thể xảy ra dẫn đến thiết bị hư hỏng không thể khắc phục được. Các chi tiết cần 

thay thế bao gồm:  

 Dầu cách điện. 

 Vòng bi.  

 Phốt bơm.  

- Các roon máy bị chai cứng (thông thường khi đại tu, các roon máy nên thay thế 

toàn bộ). 

 (4). Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy: bình bọt, bao cát, mặt nạ phòng 

độc,…Tuân thủ QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình. Phương 
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án phòng chống cháy, nổ sẽ được thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Biện pháp báo cháy: 

+ Lắp đặt thiết bị phát hiện cháy, khói: đầu báo khói, đầu báo nhiệt. 

+ Lắp đặt chuông báo cháy, đèn báo cháy. 

+ Lắp đặt tủ điều khiển báo cháy trung tâm. 

- Biện pháp chữa cháy: 

+ Hệ thống chữa cháy ngoài nhà: các họng đôi tiếp nước chữa cháy được bố trí 

trên vỉa hè và thảm cỏ, gần trục giao thông chính của CCN. 

+ Hệ thống chữa cháy trong nhà: sử dụng hỗn hợp các hệ thống chữa cháy tự 

động kết hợp với hệ thống chữa cháy vách tường và họng chữa cháy 

+ Hệ thống chữa cháy ban đầu: với chất chữa cháy ban đầu là bột hoá học tổng 

hợp ABC loại 4kg bột, bình CO2 loại 3 kg khí cho tất cả các công trình. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động: chữa cháy bằng đầu phun tự động sprinkler với 

chức năng tự động chữa cháy khi nhiệt độ tại khu vực bảo vệ đặt đến ngưỡng làm việc 

của đầu phun.  

+ Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường: họng nước chữa cháy được bố trí 

bên trong nhà cạnh lối ra vào, cầu thang, hành lang của công trình. Các họng được thiết 

kế đảm bảo bất kỳ điểm nào của công trình cũng có 2 vòi vươn tới, tâm họng nước được 

bố trí ở độ cao 1,25m so với mặt sàn. 

 (5). Biện pháp giảm thiểu sự cố an toàn lao động  

- Các cơ sở hoạt động trong CCN trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

- Nâng cao nhận thức cho công nhân về an toàn lao động. 

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa sẽ được lắp 

đặt các van an toàn, thiết bị theo dõi nhiệt độ và báo cháy. 

- Trong các khu sản xuất, kho nguyên liệu và thành phẩm sẽ lắp đặt hệ thống báo 

cháy, hệ thống thông tin, báo động. 

3.3. CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Bảng 3.23. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT Các hoạt động  Danh mục các biện pháp/công trình áp dụng 
I Giai đoạn thi công  

1 Thi công xây dựng các - Biện pháp quản lý thi công 
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STT Các hoạt động  Danh mục các biện pháp/công trình áp dụng 
hạng mục công trình của 
dự án 

- Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí  
- Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước: bố trí 
06 nhà vệ sinh di động 2 buồng 
- Biện pháp khống chế ô nhiễm chất thải rắn: bố trí các 
thùng chứa rác thải. 06 thùng 60 lít chứa CTR sinh 
hoạt, 2 thùng 120 lít chứa CTR xây dựng; 04 thùng 120 
lít chứa CTNH 
- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung, 
tác động do nhiệt, tác động tới kinh tế - xã hội, tác động 
đến hoạt động giao thông. 

2 
Quản lý, phòng ngừa và 
ứng phó rủi ro, sự cố 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động. 
- Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, chập điện 
- Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông. 
- Biện pháp sự cố do tai biến thiên tai 

II. Giai đoạn hoạt động  

1 
Biện pháp giảm thiểu tác 
động do quá trình hoạt động 

- Trạm XLNT tập trung công suất 8.000 m3/ngày đêm 
chia thành 02 phân kỳ, mỗi phân kỳ công suất 4.000 
m3/ngày đêm. 
- Bố trí nhà chứa CTNH diện tích 14,7m2 
 - Biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, tác động do 
nhiệt, tác động tới kinh tế xã hội, tác động tới hoạt động 
giao thông, HST khu vực 

2 
Quản lý, phòng ngừa và 
ứng phó rủi ro, sự cố 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố đối với hệ thống xử lý 
nước thải 
- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hư hỏng hệ 
thống thoát nước 
- Biện pháp giảm thiểu sự cố do tập trung công nhân 
- Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 
- Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 
- Biện pháp giảm thiểu sự cố an toàn lao động 

3.3.1. Tổ chức thực hiện 

- Giai đoạn thi công: Trong giai đoạn này trách nhiệm quản lý, vận hành các công 

trình BVMT thuộc trách nhiệm của Chủ dự án và nhà thầu thi công, trách nhiệm này 

được thể hiện bằng hợp đồng và cam kết thực hiện của cả hai bên. Nhà thầu có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc cam kết BVMT khi trúng thầu.  

- Giai đoạn hoạt động: Sau khi dự án đi vào vận hành Chủ dự án trực tiếp quản 

lý vận hành và chịu trách nhiệm về quản lý cũng như vận hành công trình BVMT. 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 

- Các phương pháp ĐTM áp dụng trong báo cáo là các phương pháp đánh giá 

hiện đang được sử dụng rộng rãi trong công tác ĐTM cho các dự án phát triển kinh tế, 

xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới và mang lại những kết quả nhất định trong 

công tác BVMT  gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

Bảng 3.24. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá 
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STT Nội dung đánh giá Phương pháp 
Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin 

cậy 
I Giai đoạn GPMB và thi công xây dựng 

1 

Đánh giá tác động do 
bụi phát sinh từ quá 
trình đào đắp, san lấp 
mặt bằng 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh 
- Phương pháp so sánh 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy 
trung bình do việc tính toán bụi phát 
sinh cụ thể từng công trình, khu vực. 
Sử dụng tài liệu đánh giá nhanh của 
WHO. 

2 

Đánh giá tác động do 
bụi và khí thải từ 
phương tiện vận 
chuyển, khí thải từ các 
máy móc, thiết bị thi 
công 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh 
- Phương pháp so sánh 
- Phương pháp mô hình 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung 
bình do thống kê đầy đủ số liệu 
nguyên vật liệu, lượt phương tiện vận 
chuyển, sử dụng mô hình nguồn 
đường Sutton để tính toán phát tán 
mức độ ô nhiễm theo khoảng cách.  

3 

Đánh giá tác động do 
tiếng ồn, rung từ các 
thiết bị, máy móc, 
phương tiện thi công 
và vận chuyển 

 - Phương pháp so sánh  
 - Phương pháp liệt kê 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy khá cao 
do kế thừa số liệu từ nhiều kết quả 
nghiên cứu thực tế trên thế giới, có 
tính toán cụ thể cho dự án và so sánh 
với các tiêu chuẩn về tiếng ồn nơi làm 
việc của Bộ Y Tế. 

4 
Đánh giá tác động do 
chất thải sinh hoạt 
(nước thải và CTR) 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh 
- Phương pháp so sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do khối 
lượng/lưu lượng chất thải được tính 
toán riêng cho dự án 

5 
Đánh giá tác động do 
chất thải xây dựng 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh 
 - Phương pháp so sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình 
do thiếu số liệu báo cáo về chất thải từ 
quá trình xây dựng các công trình của 
nước ta. 

6 

Đánh giá các tác động 
xã hội (cản trở giao 
thông, mâu thuẫn giữa 
công nhân và người 
dân địa phương) 

Phương pháp điều tra 
khảo sát 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy tương đối 
cao nhờ nhận dạng và đánh giá các tác 
động này trên cơ sở xem xét điều kiện 
cụ thể của dự án. 

7 
Đánh giá tác động do 
rủi ro, sự cố 

 Phương pháp điều tra 
khảo sát 
 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình. 
Do các sự cố của dự án là khá đa dạng 
và phức tạp. Trong giới hạn của báo 
cáo chỉ đánh giá sơ bộ các rủi ro sự cố 
về mặt môi trường. 

8 
Đánh giá tác động tới 
hệ sinh thái 

Phương pháp điều tra 
khảo sát 
 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình 
do thiếu các số liệu tham khảo về 
ngưỡng chịu tải đối với môi trường 
của hệ sinh thái trong khu vực 

II Giai đoạn hoạt động 

1 

Đánh giá tác động do 
bụi và khí thải từ 
phương tiện giao 
thông. 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh. 
- Phương pháp so sánh. 
- Phương pháp mô hình. 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung 
bình do: Số lượng phương tiện ra vào, 
quãng đường đi lại của các xe đều là 
số liệu giả thiết. Các số liệu hệ số phát 
thải hiện nay thường không còn phù 
hợp cho xe đời mới có hiệu suất đốt 
nhiên liệu cao hơn. 

2 
Đánh giá tác động do 
bụi và khí thải từ hoạt 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh. 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình 
do mới dự báo được một số ngành đặc 
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STT Nội dung đánh giá Phương pháp 
Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin 

cậy 
động của các thiết bị  - Phương pháp so sánh. 

- Phương pháp mô hình. 
trưng đầu tư vào CCN. Hệ số ô nhiễm 
dựa theo phương pháp đánh giá nhanh 
của WHO, sử dụng mô hình tính toán 
phát thải chất ô nhiễm. Tuy nhiên, các 
số liệu hệ số phát thải đã cũ nên kết 
quả chỉ đạt mức độ trung bình.  

3 
Đánh giá tác động do 
nước thải sinh hoạt 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh. 
- Phương pháp so sánh. 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do dựa 
trên định mức sử dụng nước theo tiêu 
chuẩn. Tham khảo nhiều số liệu và kết 
quả nghiên cứu khác nhau về nước 
thải, có tính toán lưu lượng và tải 
lượng các chất ô nhiễm. 

4 
Đánh giá tác động do 
CTR sinh hoạt 

- Phương pháp đánh giá 
nhanh. 
- Phương pháp so sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do 
tham khảo nhiều số liệu và kết quả 
nghiên cứu của nhiều đề tài khảo sát 
thực tế, có tính toán và đánh giá riêng 
cho Dự án. 

 

- Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày ở 

trên. Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó việc đánh giá các tác động và mức độ tác động 

của dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn thực hiện dự án là thực tế. Chủ dự án 

cũng đã có những cam kết cụ thể trình bày trong phần kết luận của báo cáo để thực hiện 

tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. 

- Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 

+ Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động gây 

tác động của dự án. 

+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

+ Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

- Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót như: Ý kiến chủ quan của 

người đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu tham khảo, sai số trong phương pháp đo 

đạc, phương pháp lấy mẫu cũng như phân tích mẫu,... Tuy nhiên, đây là những sai số 

nằm trong ngưỡng cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả của báo cáo.
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CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Theo quy định tại Mẫu số 04, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, 

Chương 4 của Báo cáo ĐTM chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án 

chôn lấp chất thải, dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. Do loại hình của Dự 

án không thuộc các nhóm trên, vì vậy tại Chương 4 của Báo cáo Dự án không phải lập 

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

 Theo Luật BVMT của Việt Nam trong các giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công 

xây dựng và vận hành dự án thì Chủ đầu tư phải thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường 

(KHQLMT). 

 KHQLMT là cần thiết để giám sát các chỉ tiêu môi trường để có thể dự đoán 

được các biến đổi môi trường và có các biện pháp trước khi những biến đổi môi 

trường xảy ra.  

 Mục tiêu của KHQLMT cho các dự án là cung cấp các hướng dẫn để dự án có 

thể được đảm bảo về mặt môi trường. KHQLMT bao gồm chương trình giảm thiểu môi 

trường, chương trình tuân thủ giảm thiểu môi trường, các yêu cầu báo cáo, cơ cấu tổ 

chức thực hiện KHQLMT và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các sự cố có thể xảy ra. 

 Các biện pháp tăng cường quản lý môi trường của dự án sẽ được áp dụng như sau: 

 Tổ chức bộ phận quản lý môi trường nằm trong ban quản lý dự án trong thời 

gian thi công xây dựng với số lượng tối thiểu là 2 người, đủ năng lực để quản lý các 

hạng mục công trình BVMT của dự án.  

 Khi dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động, bố trí cán bộ phụ trách thực hiện các 

vấn đề an toàn lao động và VSMT có trình độ cao đẳng trở lên. Cán bộ phụ trách có 

nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trạng của các công trình BVMT (hệ 

thống xử lý nước thải, hệ thống cây xanh,…); trực tiếp quản lý công nhân vệ sinh và 

chăm sóc hệ thống cây xanh của CCN. Khi có sự cố xảy ra, cán bộ phụ trách báo cáo 

với Ban quản lý dự án để khắc phục. 

 Lập kế hoạch và chương trình hành động BVMT tại dự án, phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan quản lý môi trường dự án và cơ quan môi trường địa phương trong việc 

thực hiện các nguyên tắc BVMT trong khu vực dự án. 

 Chương trình quản lý môi trường cho dự án sẽ được thực hiện cho mỗi giai đoạn 

chuẩn bị, giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành. 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ 

ÁN 

 Việc giám sát môi trường sẽ được bắt đầu đồng thời với công tác bắt đầu từ giai 
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đoạn GPMB, giai đoạn thi công xây dựng và sẽ tiếp tục trong suốt giai đoạn vận hành 

Dự án. 

 Trách nhiệm giám sát môi trường giai đoạn GPMB Dự án thuộc về các nhà thầu 

thi công và được Chủ đầu tư giám sát thực hiện. 

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng 

 Quá trình giám sát môi trường không khí giai đoạn xây dựng không tiến hành 

giám sát môi trường không khí xung quanh. Chỉ tiến hành giám sát nước thải thi công 

và an toàn lao động 

a. Giám sát môi trường nước thải  

*) Môi trường nước thải thi công 

Nội dung giám sát môi trường nước thải thi công được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5.1. Nội dung giám sát môi trường nước thải trong giai đoạn xây dựng 

1 Vị trí NT1: Tại rãnh thoát nước sau hố lắng cầu rửa xe 
NT2: Nước mưa chảy tràn bề mặt tại điểm xả ra suối Hợp Thành 

2 Số lượng 02 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát 
pH, TSS, COD, BOD5, Cl-, SO4

2-, Tổng N, Tổng P, Pb, Fe, Zn, 
Coliform 

4 Tần suất 3 tháng/lần 

5 Quy chuẩn so sánh 
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp, cột B. 

b. Giám sát an toàn lao động 

- Tần suất thực hiện liên tục trong quá trình thi công. 

c. Giám sát khác 

- Giám sát tai biến thiên tai (mưa bão, lũ lụt, lũ quét, lũ bùn đá, sụt lún công trình, 

nứt đất, trượt lở đất): Cử cán bộ theo dõi nguy cơ xảy ra các sự cố mưa bão, lũ lụt, sụt 

lún công trình. Quá trình này được ghi trong sổ nhật ký theo dõi của bộ phận quản lý 

Dự án để theo dõi sự biến động theo không gian và thời gian để Chủ Dự án có biện pháp, 

khắc phục các tác động do sự cố gây ra. Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 

- Giám sát quản lý chất thải: 

+ Tuân thủ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải. 

+ Tuân thủ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình thi công 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp  

Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành” 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn 150 

5.2.2. Giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

*) Giám sát chất thải: 
+ Điểm giám sát: Nước thải sau xử lý của trạm XLNT tập trung tại cửa xả ra suối 

Hợp Thành. 

+ Các thông số giám sát: Các thông số giám sát nước thải định kỳ sau xử lý: Lưu 

lượng nước thải, pH, TSS, DO, COD, BOD5, Cl-, NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, Pb, Zn, As, 

Cd, Dầu mỡ và Coliform. 

+ Tần suất giám sát : 03 tháng một lần. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40-2011/BTNMT cột A (Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp) với hệ số Kq=0,9 và Kf=1,0. 

*) Giám sát khác: 

- Giám sát sạt lở với tần suất giám sát thường xuyên. 

- Giám sát quản lý chất thải: 

+ Tuân thủ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải. 

+ Tuân thủ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

- Giám sát công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy và phòng chống các sự cố, 

rủi ro: kiểm tra tình trạng, chất lượng của các dụng cụ PCCC (chuông báo cháy, đường 

ống dẫn nước, bình cứu hỏa,…), bổ sung, thay thế khi cần thiết; kết hợp với Cảnh sát 

PCCC huyện Cao Lộc tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và diễn tập PCCC. Tần suất 

kiểm tra: 6 tháng/lần cho năm đầu tiên và 1 năm/lần cho các năm tiếp theo. 

- Giám sát cháy nổ: kiểm tra hệ thống chống sét, đường dây điện, các thiết bị điện 

trong khu vực. Tần suất thực hiện: Liên tục hàng ngày. 

+ Giám sát bùn thải: tần suất 6 tháng/lần để đánh giá tính nguy hại của bùn thải. 
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CHƯƠNG 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng động 

6.1.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử  

 Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn. 
 Đường dẫn trên internet với nội dung được tham vấn:. 

 Thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định: Ngày . 

6.1.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

. 

6.1.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo ĐTM của Dự án đã được lập theo đúng yêu cầu của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT. Báo cáo 

đã đánh giá một cách đầy đủ các tác đối với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội theo 

từng giai đoạn triển khai dự án từ giai đoạn thi công đến giai đoạn vận hành, với các nội 

dung gồm: 

Đối với giai đoạn thi công Dự án: Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá được các 

tác động môi trường có liên quan đến chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, …), 

các tác động môi trường không liên quan đến chất thải (tiếng ồn, do tập trung công nhân, 

giao thông, hệ sinh thái,…), dự báo được khả năng xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong 

giai đoạn thi công.  

Đối với giai đoạn vận hành Dự án: Sự hiện hữu của công trình có tác động tích 

cực đối với yếu tố môi trường, kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó cũng tồn 

tại nguy cơ tác động tới HST và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Dự án. 

 Hầu hết các đánh giá tác động môi trường đều được đánh giá định lượng, cụ thể 

hóa đối với từng nguồn tác động và đối tượng bị tác động. Tuy nhiên còn tồn tại những 

đánh giá mang tính định tính nên mức độ tin cậy chưa cao. Đối với từng tác động phát 

sinh, Chủ dự án đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng bằng các biện pháp quản 

lý, kỹ thuật. Tuy nhiên có một số tác động không thể có biện pháp giảm thiểu vì vượt 

quá khả năng của Chủ dự án như quá trình đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án 

với khu vực xung quanh cần có sự phối hợp giữa Chủ dự án và cơ quan quản lý hạ tầng 

kỹ thuật đảm bảo không phá vỡ quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Kiến nghị 
Chủ dự án xin được kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng 

tạo điều kiện trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động của Dự án. 

Đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét và trình UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt 

báo cáo ĐTM để Dự án được triển khai đúng tiến độ. 

3. Cam kết 
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- Ngoài những nội dung cam kết như đã nêu chi tiết trong Chương III của báo 

cáo ĐTM của dự án, Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm các nội dung chính sau đây: 

3.1 Cam kết chỉ triển khai các hoạt động thi công xây dựng sau khi được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

3.2. Cam kết thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trong văn bản trả lời xin ý kiến 

tham vấn của UBND, UBMTTQ xã Hợp Thành. 

3.3. Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT của dự án:  

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xây 

dựng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp 

luật hiện hành trong quá trình thi công, xây dựng và vận hành dự án. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của 

pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế các hạng 

mục công trình của dự án. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn 

chế tối đa các tác động bất lợi đến hoạt động giao thông, kinh tế dân sinh, HST thủy 

sinh, cảnh quan, môi trường khu vực dự án. 

- Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường liên quan đến các hoạt 

động của dự án, bao gồm: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí; QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

- Giám sát, quản lý chặt chẽ đảm bảo các loại chất thải, nước thải phát sinh từ 

hoạt động thi công của Dự án được xử lý đáp ứng yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi 

trường theo quy định của pháp luật hiện hành.  

- Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường, cập nhật và lưu trữ hồ sơ 

để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.  

- Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn giao 

thông, tràn dầu, phòng cháy chữa cháy, xói lở và rủi ro và sự cố môi trường khác trong 

giai đoạn thi công theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Cam kết đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường của Việt Nam và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
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3.4. Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung 

cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Cam kết chung: Chủ dự án cam kết thực hiện tất cả các quy định chung về bảo 

vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Đồng thời cam kết đảm 

bảo chất lượng môi trường theo QCVN hiện hành và các quy định, thông tư liên quan. 

Chủ dự án hoàn toàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và đền bù mọi 

thiệt hại nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi 

trường được xác định do hoạt động của Dự án gây ra. 
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PHỤ LỤC I 

VĂN BẢN PHÁP LÝ 

1. Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 14/07/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Hợp 

Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

2. Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt đề xuất dự án: Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp 

đồng Xây dựng  - Chuyển giao (BT); 

3. Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngáy 14/06/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng 

Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, huyện 

Cao Lộc; 

4. Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hạ tầng Cụm công 

nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, theo hình thức đối 

tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); 

5. Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; 

6. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 81/TD-

PCCC ngày 15/10/2018 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Lạng Sơn; 
7. Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/07/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng Cụm 

công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; 

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 

4900271987, đăng ký lần đầu ngày 09/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 

18/08/2021, được cấp bởi phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn; 
9. Công văn số 622/TTg-NN ngày 20/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
10. Văn bản số 3326/VP-KT ngày 26/07/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp 



thuận; 

11. Văn bản số 285/CV-CTN ngày 25/09/2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn về việc cấp điểm đấu nối nguồn cấp nước cho dự án “Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”; 

12. Văn bản số 575/PCLS-KT+TTBVPC ngày 28/03/2024 của Công ty Điện lực 

Lạng Sơn có ý kiến phản hồi về việc xin chấp thuận đấu nối nguồn cấp điện dự án: Xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư 

Hợp Thành huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

13. Văn bản số 50/CV-CT ngày 16/05/2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Lạng Sơn về việc lấy đất đắp phục vụ dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành 

1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; 

14. Văn bản số 422/CV-UBND ngày 22/05/2024 của UBND xã Phú Xá về việc 

đổ thải của dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; 

15. Văn bản số 2509/STNMT-QLĐĐ ngày 18/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn về việc xác định diện tích đất trồng lúa nước chuyển sang mục 

đích phi nông nghiệp; 

16. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về Bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; danh mục Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 theo quy định tại điểm 

b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

17. Quyết định số 1969/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

  






























































